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STT Tên Việt Nam Tên khoa học 

1 Don Atherurus macrourus  

2 Hươu sao Cervus nippon 

3 Nai Cervus unicolor 

4 Gà rừng Gallus gallus 

5 Chim yểng Gracula religiosa 

6 Nhím Hystrix brach yura 

7 Gà lôi trắng Lophura nycthemera 

8 Gà lôi lam đuôi trắng Lophura edwardsi 

9 Chim công Ấn độ Pavo cristatatus  

10 Chim công Việt Nam Pavo muticus 

11 Chim cu gáy Streptopelia chinensis 
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